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1 463406 Nguyễn Bùi Hoàng Anh 19/07/2003 Hà Giang Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,34 2,91 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

2 463407 Nguyễn Trâm Anh 09/10/2003 Khánh Hoà Nữ Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 7,55 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

3 463410 H Nê Vang Byă 01/01/2003 Đắk Lắk Nữ Mnông
Việt 

Nam
2025 129 7,48 3,02 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

4 463412 Nguyễn Thuỳ Chi 20/06/2003 Hà Nội Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,31 2,86 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

5 463415 Nguyễn Sỹ Lê Duy 28/05/2002 Hà Tĩnh Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,48 2,92 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

6 463425 Nguyễn Phương Hằng 31/08/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt nam 2025 129 7,95 3,22 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

7 463433 Lê Minh Hùng 15/08/2003 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 133 7,35 2,89 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

8 463436 Phạm Quỳnh Liên 04/03/2003 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 8,06 3,22 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

9 463438 Phan Thùy Linh 17/12/2003 Hà Nội Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,54 2,96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

10 463442 Nguyễn Ngọc Mai 22/12/2003 Hà Nội Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,30 2,80 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

11 463443 Vũ Thị Như Mai 10/12/2003 Gia Lai Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,47 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

12 463446 Dương Nguyên Hải Nam 08/02/2003 Bình Thuận Nam Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 7,62 3,06 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

13 463447 Lâm Thị Bảo Ngân 23/11/2003 Đắk Lắk Nữ Nùng
Việt 

Nam
2025 129 8,50 3,48 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

14 463448 Tô Lê Bảo Ngọc 24/10/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,96 3,22 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

15 463450 Đinh Thoại Yến Nhi 27/11/2003 Bình Phước Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,87 3,18 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

16 463452 Lê Thị Phương 01/03/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 8,41 3,45 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

17 463457 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/02/2003 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,61 3,07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

Họ và Tên

Phân hiệu Đắk Lắk

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP Khóa 46 (Đợt 2)

(Tháng 05 năm 2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
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18 463461 Ngũ Thị Hồng Thắm 13/11/2003 Bình Phước Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,73 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

19 463462 Trần Thanh Thi 26/05/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 7,84 3,16 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

20 463466 Bạch Lê Bảo Trâm 23/01/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,48 2,93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

21 463469 Ông Nguyễn Thị Anh Tuyền 05/05/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,33 2,83 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

22 463470 Phan Thị Ánh Vân 06/04/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 8,02 3,26 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

23 463479 Trần Văn Dự 20/08/2003 Lâm Đồng Nam Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 8,36 3,40 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

24 463497 Lê Linh Trang 30/05/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt nam 2025 129 7,62 3,07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

25 463498 Nguyễn Đức Việt 02/12/2003 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 7,76 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

26 4635101 Trần Hoàng Anh 20/12/2003 Nam Định Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,63 3,08 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

27 463514 Nguyễn Trần Dũng 02/08/2003 Quảng Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,34 2,82 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

28 463526 Nguyễn Quang Hoàn 11/11/2003 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,46 2,94 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

29 463527 Lê Doãn Huấn 14/05/2003 Đắk Lắk Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,19 2,77 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

30 463531 Phạm Thị Huyên 18/09/2003 Hà Nam Nữ Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 7,86 3,17 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

31 463533 H - Năm - Niê - Kdăm 04/06/2003 Đắk Lắk Nữ Ê Đê
Việt 

Nam
2025 129 7,32 2,85 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

32 463538 Ngô Thị Mỹ Linh 12/01/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,93 3,21 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

33 463547 Vũ Bảo Ngọc 18/03/2003 Yên Bái Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,41 2,93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

34 463549 Nguyễn Hiền Yến Nhi 14/06/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Viet 

Nam
2025 129 6,93 2,61 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

35 463552 Nguyễn Đinh Diệu Phương 28/11/2003 Nam Định Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,90 3,23 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

36 463553 Huỳnh Ngọc Minh Quang 06/11/2002 Đắk Lắk Nam Kinh
Việt 

Nam 
2025 129 7,38 2,92 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

37 463556 Đào Như Quỳnh 30/01/2003 Hải Dương Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,35 2,93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có
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38 463565 Phạm Quỳnh Trang 26/01/2003 Hà Nam Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 8,18 3,33 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

39 463568 Lê Văn Trường 28/06/2003 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 8,33 3,40 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

40 463571 Trần Lê Vũ 19/06/2003 Đắk Lắk Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,63 3,06 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

41 463580 Bùi Nguyễn Bảo Hân Hân 04/09/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 7,53 3,01 Khá Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

42 463592 Hồ Phương Thuỳ 12/02/2003 Hà Nam Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 129 8,41 3,44 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

43 463593 Lương Thị Như Anh Thư 29/05/2003
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh

Việt 

Nam
2025 129 8,08 3,31 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ

Không 

 có

Tổng số 43 sinh viên./.


